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Câu 1. Chứng minh các dãy số sau là cấp số nhân, tìm số hạng đầu, công bội và viết công thức số hạng 

tổng quát dạng 1
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a) Xét dãy số  nu  với 2 4n

nu   . 
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 không đổi, nên  nu  là cấp số nhân với công bội 4q  , số hạng đầu 

1

1 2 4 8u    . 

Số hạng tổng quát 18 4n
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   không đổi, nên  nv  là cấp số nhân với công bội 3q  , số hạng đầu 2

1 3 9v   . 

Số hạng tổng quát 19 3n

nv   . 
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     không đổi, nên  nw  là cấp số nhân, với công bội 
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Câu 2. Tìm cấp số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của 

hai số hạng còn lại bằng 72. 
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Gọi số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó lần lượt là 1,U q . 

Theo đề bài ta có hệ phương trình. 

1

3

1 13 3

1 1 1 1

13 2 1
1 1 1 1

1

3

27 2
27 27

3 24
. 72 27 72 0

24 1

2

U

U q U q
U U q U q U

U U
U U q U U

U
q

 
         
     

          


 

Có 2 cấp số nhân thỏa mãn yêu cầu đề bài 3;6;12;24  và 24;12;6;3. 

Câu 3. Xác định số hạng đầu và công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân sau. 
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HD: 

a) Gọi q là công bội của cấp số nhân. 
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Suy ra, 
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Vậy cấp số nhân có    
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b) Gọi q là công bội của cấp số nhân. 
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TH1. 2 6u   
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Thay 2 6u   vào hệ phương trình (*) ta được. 
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TH2. 2 6u    

Thay 2 6u    vào hệ phương trình (*) ta được. 
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Vậy với 2n   ta có các cấp số nhân như sau. 
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Câu 4. Cho cấp số nhân  nu  có công bội q  và thỏa 
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Xác định giá trị của 13.u  

HD: 

Nhận xét: Nếu 1 2 3 4 5,  ,  ,  ,  u u u u u  là một cấp số nhân với công bội q  thì 
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thành cấp số nhân với công bội 
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Do đó từ giả thiết ta có 
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